
THÔNG TIN VỀ KINH PHÍ CHO GIÁO DỤC MẦM NON TỪ NGUỒN KINH PHÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT Đơn vị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2021-2030

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
 giai đoạn  2021-2025

Năm 2022 Dự báo 2025 Dự báo 2030 Năm 2022 Dự báo 2025 Dự báo 2030 Năm 2022 Dự báo 2025 Dự báo 2030
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1 Thành phố
Kon Tum 825 0 58 767 0 0 0 0 767 0 0 767 1431 0 1,431 0 0 0 0 0 1431 1,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Huyện
Đăk Hà 300 0 0 300 1,000 0 0 1,000 2000 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Huyện
Đăk Tô 4,460 0 0 4,460 12,569 0 0 12,569 12,569 0 0 12,569 439 439 0 0 3,937 1,561 0 2,376 7,000 3,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Huyện
Ngọc Hồi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Huyện Tu
Mơ Rông 153 0 0 153 150 0 0 150 150 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4709 0 0 4,709 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Huyện
Đăk Glei 2,151

0 0
2,151 15,317 0 0 15,317 20,000 0 0

20,000
500

500 0 0
0

0 0 0
0

0 0 0
0

0 0 0
0

0 0 0
0

0
0 0

7 Huyện Sa
Thầy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Huyện
Kon Rẫy 1,402 0 0 1,402 1,604 400 0 1,204 3,204 2,204 0 1,000 0 0 0 0 2,140 400 0 1,740 3,140 2,004 0 1,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Huyện
Kon Plong 612 0 0 612 765 765 6,050 3,200 2,850 0 480 0 0 480 1,400 0 0 1,400 2,850 2,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Huyện Ia
H’Drai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,630 0 0 2,630 948 0 0 948 0 0 0 0 11,599 0 0 11,599 10,401 0 0 10,401 0 0 0 0

11

Trường
mầm non
Thực hành
sư phạm
Kon Tum

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toàn tỉnh 9,903 0 58 9,845 31,405 400 0 31,005 44,740 5,404 2,850 36,486 5,480 939 1,431 3,110 8,425 1,961 0 6,464 14,421 9,285 0 5,136 16,308 0 0 16,308 10,401 0 0 10,401 0 0 0 0
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